
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

TT Hộ thiệt hại
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 đồ
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hồi (m2)

Hạng 

đất
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 trí

Đơn giá 
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Hệ số 

giá đất

K

 Tiền bồi 

thƣờng về 

đất  

 Hỗ trợ tự 

chuyển đổi 

nghề  

Hỗ trợ

ổn định đời 

sống 

 Bồi thƣờng 

cây cối, hoa 

màu

Tổng 

cộng 

1 Nguyễn Văn Cảnh 6 74 633,1 LUC 633,1 3 1 71.000      1,10 49.445.110 134.850.300 13.734.000 2.848.950 200.878.360

2

UBND xã Phước Lộc 

(Trần Ngọc Mai canh 

tác) 

6 44 4.523,1 LUC 843,5 5.471.550 5.471.550

3 UBND xã Phước Lộc 6 44 4.523,1 LUC 843,5 3 1 71.000      1,10 65.877.350 65.877.350

4 UBND xã Phước Lộc 6 46            569,7 LUC 418,3 3 1 71.000      1,10 32.669.230 32.669.230

5 UBND xã Phước Lộc 6 90         1.023,6 LUC 887,2 3 1 71.000      1,10 69.290.320 69.290.320

A 217.282.010 134.850.300 13.734.000 8.320.500 374.186.810

B 7.483.000

- Chi công tác GPMB 

1,8%
6.735.000

- Chi thẩm định 0,2% 748.000

C 98.764.550

D 748.300

481.182.660

DỰ ÁN: KHẮC PHỤC KHẨN CẤP HẬU QUẢ THIÊN TAI CẦU ĐẠI HÀN, HUYỆN TUY PHƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày            /           / 2022  của Chủ tịch UBND huyện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP

 GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB  ĐỂ THỰC HIỆN

KINH PHÍ DỰ PHÒNG CƢỠNG CHẾ VÀ THU HỒI ĐẤT

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

Đơn vị tính: Đồng

TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƢỜNG

PHẦN CHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

TIỀN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA (50% ĐƠN GIÁ ĐẤT)

    Viết bằng chữ: Bốn trăm tám mươi mốt triệu một trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm sáu mươi đồng
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